
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Gói thầu 01: Mua sắm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

năm 2026 cung cấp cho hệ thống nhà thuốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 

- Tên gói thầu: Gói thầu 01: Mua sắm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe năm 2026 

cung cấp cho hệ thống nhà thuốc của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ sản Trung ương 

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Địa chỉ: Số 1 Triệu 

Quốc Đạt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, chia 

phần/lô, mỗi danh mục là một phần/lô. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ 

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản 

Trung ương. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2026 

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng (Giao hàng nhiều lần trong thời gian 

thực hiện gói thầu). 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Yêu cầu chung: 

- Yêu cầu nhà thầu mô tả thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên 

quan chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các thông số kỹ thuật và các 

tiêu chuẩn dưới đây hoặc có cấu hình tương đương. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu 

nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn 

chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng 

hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung 

cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu 

chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và 

cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu 

cầu của HSMT. 



 

- Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:  

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương đối với tiêu chuẩn 

chất lượng 

(2) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng  

(3) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất 

(4) Các yếu tố tương đương khác (nếu có)  

 

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo các 

mẫu sau: 

+ Bảng đáp ứng tính pháp lý hàng hóa (file word/excel + bản ký đóng dấu, 

scan đính kèm E-HSDT): 

STT 

Thông tin mời thầu (tại E-HSMT) Thông tin của hàng hóa dự thầu (tại E-HSDT) 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

hàng 

hóa 

mời 

thầu 

Yêu 

cầu 

kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Tên 

thương 

mại 

của 

hàng 

hóa dự 

thầu 

Đặc 

tính 

kỹ 

thuật 

của 

hàng 

hóa 

dự 

thầu 

Dạng 

bào 

chế 

Đường 

dùng 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

công 

bố 

tiêu 

chuẩn 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Hạn 

sử 

dụng 

(tuổi 

thọ) 

của 

hàng 

hóa 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

                 

                 

 

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so sánh 

với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel + bản ký đóng dấu, 

scan tại E-HSDT): 

STT Tên 

hàng 

hoá 

Yêu cầu 

kỹ thuật 

của Hồ 

sơ mời 

thầu 

Đáp ứng kỹ 

thuật của Hồ 

sơ dự thầu 

Tài liệu kỹ thuật tham chiếu trong E-HSDT 

Tài liệu 

tham 

chiếu 

bằng 

tiếng 

Anh 

Tài liệu tham chiếu bằng tiếng Việt (Lưu 

ý: Nhà thầu phải đảm bảo tính chính xác 

giữa nội dung tiếng Anh và tiếng Việt. 

Trong trường hợp có sự sai khác, Tổ 

chuyên gia sẽ yêu cầu làm rõ E-HSDT. 

Việc nhà thầu cố tình dịch sai nội dung 

nhằm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, tùy 

mức độ có thể được coi là hành vi gian 

lận) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 



1 Theo 

HSMT 

Tên hàng 

hoá theo 

HSMT 

- Tên hàng 

hoá theo 

Phiếu công 

bố sản phẩm 

- Tên thương 

mại của hàng 

hóa 

- Model / Mã 

hiệu: … 

- Nhà sản 

xuất: … 

- Xuất xứ: … 

 

  Mô tả 

hàng hóa 

của E-

HSMT 

Mô tả hàng 

hóa của E-

HSDT (chi 

tiết đáp ứng 

từng mục) 

Dẫn chiếu từng chi tiết mô tả hàng hoá (trích dẫn 

cụ thể tới Trang... của Catalog/Tài liệu kỹ thuật và 

Mô tả hình ảnh... thuộc E-HSDT) (bao gồm cả đoạn 

văn mô tả chi tiết nội dung đáp ứng) 

Đồng thời, nhà thầu cần đánh dấu (Highlight) trên 

tài liệu kỹ thuật thông số cụ thể của hàng hóa đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật tại E-HSMT. 

s   Tiêu chí đáp 

ứng tương 

đương hoặc 

tốt hơn 

- Tài liệu chứng minh theo hướng dẫn bên trên về 

“Nội hàm tương đương” 

- Hoặc tài liệu chứng minh một số tính năng kỹ 

thuật của E-HSMT đưa ra là tiêu chí không cơ bản 

(việc không đáp ứng không làm ảnh hưởng tới tính 

năng sử dụng của hàng hoá dự thầu) kèm theo dẫn 

chứng pháp lý và khoa học cụ thể (không chấp nhận 

các lập luận tự suy diễn) để Tổ chuyên gia xem xét 

đánh giá “Chấp nhận được”. 

   Tiêu chí gây 

hạn chế nhà 

thầu (không 

được xem 

xét và đánh 

giá) 

Tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ thuật chỉ có duy 

nhất 01 nhà sản xuất đáp ứng 

Nhà thầu cam kết những nội dung kê khai nêu trên là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về 

thông tin kê khai.  

Trường hợp Nhà thầu cố tình kê khai thông tin / dịch tài liệu kỹ thuật không đúng với Thông số kỹ thuật 

mà Nhà sản xuất công bố nhằm vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ được coi là hành vi gian lận trong 

đấu thầu theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, 



chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu 

 

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

STT Mã phần/lô Tên phần (lô) / 

Danh mục hàng 

hóa 

Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ 

thuật  (hoặc tương đương 

Dạng 

bào chế 

Quy cách 

1 PP2600134591 Viên uống bổ sung 

các vitamin, khoáng 

chất và isoflavones 

giúp cân bằng nội 

tiết cho phụ nữ 

Thành phần tối thiểu gồm: 

Isoflavon đậu nành: ≥ 50mg;  

Canxi (Canxi Carbonat): ≥ 

140mg;  

Vitamin D ≥ 5mcg... 

Viên Hộp ≥30 viên 

2 PP2600134592 Viên uống bổ sung 

DHA, một số 

vitamin và khoáng 

chất cần thiết cho bà 

mẹ chuẩn bị mang 

thai, đang mang thai 

và cho con bú. 

Thành phần tối thiểu gồm: DHA 

≥ 156mg;  

Sắt ≥ 2mg;  

Acid folic ≥ 200mcg;  

Vitamin E ≥ 2,18mg; 

Vitamin C;  

Vitamin B1;  

Vitamin B2;  

Vitamin B6;  

Niacin;  

Axit Pantothenic;  

Magie;  

Kẽm;  

Canxi;  

Vitamin D… 

Viên Hộp/Lọ ≥60 viên 

3 PP2600134593 Bột pha uống bổ 

sung dưỡng chất cho 

cơ thể; hỗ trợ nâng 

cao sức khỏe, tăng 

cường sức đề kháng 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Sữa bò non đông khô,  

Dịch ép từ quả Nhàu ... 

Bột/ cốm Hộp ≥24 gói 

4 PP2600134594 Bột pha uống hỗ trợ 

cải thiện chất lượng 

tinh trùng; cải thiện 

sinh lý nam giới 

Thành phần tối thiểu gồm:  

L – Carnitin ≥2000 mg;  

Vitamin C ≥ 180 mg;  

Taurin ≥200 mg;  

Vitamin E  ≥12mg;  

Coenzym Q10  ≥20mg;  

Kẽm ≥10 mg;  

Axit folic ≥200 mcg;  

Selen ≥50 mcg ... 

Bột/ cốm Hộp ≥30 gói 

5 PP2600134595 Bột pha uống bổ 

sung vitamin và các 

vi chất dinh dưỡng 

hỗ trợ tăng cường 

sức khỏe cho phụ nữ 

mong muốn có con 

Thành phần tối thiểu gồm: 

Inositol ≥1000 mg;  

Vitamin C ≥ 90 mg;  

L-Carnitin ≥200 mg;  

Vitamin E ≥24 mg;  

Vitamin B6 ≥ 2 mg;  

Axit folic ≥400 mcg;  

Bột/ cốm Hộp ≥30 gói 



Vitamin B12 ≥ 2.5mcg,  

Selenium ≥ 27.5 mcg ...  

6 PP2600134596 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

vitamin D3, K2 

Thành phần tối thiểu trong 1ml 

gồm:  

Vitamin D3 ≥ 1400IU;  

Vitamin K2-MK7 ≥ 112mcg ... 

Dung 

dịch 

uống 

Chai/Lọ ≥20ml 

7 PP2600134597 Dung dịch uống bổ 

sung DHA, EPA cho 

cơ thể, hỗ trợ duy trì 

và phát triển chức 

năng não bộ, cải 

thiện thị lực cho trẻ 

Thành phần tối thiểu trong 1ml 

chứa:  

Dầu cá ≥ 400mg (trong đó DHA 

≥ 200mg; EPA ≥ 42mg) ... 

Dung 

dịch 

uống 

Chai/Lọ ≥30ml 

8 PP2600134598 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

nội tiết tố nữ giai 

đoạn mãn kinh cho 

ngày và đêm 

Thành phần tối thiểu gồm: Chiết 

xuất cỏ ba lá; 

Vitamin D;  

Vitamin B6;  

Vitamin C;  

crôm;  

kẽm;  

magiê;  

Chiết xuất bạc hà chanh; 

Chiết xuất húp lông ... 

Viên Hộp ≥ 56 viên 

9 PP2600134599 Viên uống chống 

oxy hóa, chống gốc 

tự do, tăng sức đề 

kháng, làm trắng da, 

hỗ trợ điều trị ung 

thư 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Glutathione ≥ 500mg ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

10 PP2600134600 Bột pha uống bổ 

sung myo-inositol, 

d-chiro-inositol, axit 

folic và mangan hỗ 

trợ giảm các triệu 

chứng đa nang, ổn 

định kinh nguyệt 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Myo-inositol ≥ 1000mg;  

D-chiro-inositol ≥ 75mg;  

Folic acid  ≥ 200mcg... 

Bột/cốm Hộp ≥30 gói 

11 PP2600134601 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe men vi 

sinh dạng giọt có 

chứa các lợi khuẩn 

tốt cho đường ruột, 

giúp cân bằng hệ vi 

sinh đường ruột, 

tăng cường hệ miễn 

dịch 

Trong 5 giọt (0,25ml) có chứa 

tối thiểu:  

Lactobacillus acidophilus ≥ 

10^9 CFU;  

Bifidobacteriumlactis ≥ 10^9 

CFU ... 

Dung 

dịch 

uống 

Chai/Lọ ≥ 10ml 

12 PP2600134602 Viên uống bổ sung 

canxi, vitamin và 

khoáng chất 

Mỗi viên nén chứa tối thiểu:  

Calcium phosphate: ≥ 325mg 

(tương đương Canxi: ≥ 126mg);  

Calcium citrate: ≥ 300mg 

Viên Hộp ≥60 viên 



(tương đương Canxi: ≥ 63 mg);  

Magie ≥ 115mg;  

Kẽm ≥ 2mg;  

Mangan  ≥ 1,5mg;  

Axit folic  ≥ 90mcg; 

Vitamin D3...   

13 PP2600134603 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe hỗ trợ cải 

thiện chất lượng 

nang noãn ở phụ nữ 

Thành phần tối thiểu gồm: 

Vitamin C ≥350mg;  

Vitamin B12 ≥12mcg;  

Acid folic ≥250mcg;  

Kẽm ≥7,5mg; Selenium 35mcg; 

Vitamin E; Vitamin B6;  

Chiết xuất trà xanh;  

Chiết xuất cây trinh nữ...  

Viên Hộp ≥60 viên 

14 PP2600134604 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

acid folic 

Thành phần tối thiểu gồm: 

Folate ((6S) - 5 - 

Methytetrahydrofolate 

glucosamin) ≥400mcg ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

15 PP2600134605 Dung dịch uống bổ 

sung acid béo không 

no Omega-3, 

Omega-6 từ thực vật 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Dầu hạt lý chua đen,  

Vitamin E;  

Vitamin B6...  

Dung 

dịch 

uống 

Chai/ Lọ ≥ 30ml 

16 PP2600134606 Bột pha uống bổ hỗ 

trợ giảm acid dịch 

vị; giảm các triệu 

chứng trào ngược dạ 

dày thực quản 

Trong 1 gói chứa tối thiểu:  

Men vi sinh Lactobacillus 

johnsonii: ≥ 50mg (5×10⁸ CFU) 

... 

Bột/cốm Hộp ≥ 30 gói 

17 PP2600134607 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe Hỗ trợ bảo 

vệ gan, bổ gan, tăng 

cường chức năng 

gan 

Thành phần tối thiểu trong một 

viên gồm:  

L-Glutathione ≥375mg;  

Silymarin ≥ 50mg;  

Beta Glucan ≥ 50mg ...  

Viên Hộp ≥60 viên 

18 PP2600134608 Viên uống hỗ trợ 

chống oxy hóa và 

gốc tự do, hỗ trợ 

tăng cường sức đề 

kháng, hỗ trợ hạn 

chế lão hóa da 

Thành phần tối thiểu gồm: 

Glutathione ≥300mg;  

Selen ≥10mcg;  

Kẽm ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

19 PP2600134609 Viên uống hỗ trợ cải 

thiện số lượng và 

chất lượng tinh 

trùng; tăng cường 

sức khỏe sinh sản ở 

nam giới 

Thành phần tối thiểu gồm:  

L-Arginine ≥ 50mg,  

L-Carnitine ≥100mg, Coenzyme 

Q10 ≥5mg,  

Kẽm ≥12,5mg,  

Lycopene ≥2,5mg ... 

Viên Hộp ≥10 viên 

20 PP2600134610 Bột pha uống hỗ trợ 

tăng khả năng mang 

thai tự nhiên 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Inositol: ≥2000mg;  

Folic acid ≥200mcg ... 

Bột/cốm Hộp ≥20 gói 



21 PP2600134611 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

canxi và khoáng 

chất cho cơ thể 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Calcium carbonate ≥750mg 

(tương ứng Calcium ≥300mg),  

Magnesium ≥20mg,  

Vitamin D3 ≥10mcg,  

Vitamin K2 ≥10mcg...  

Viên Hộp ≥60 viên 

22 PP2600134612 Viên uống bổ sung 

vitamin, khoáng 

chất và Omega 3 

cho phụ nữ mang 

thai và cho con bú 

Thành phần trong mỗi viên nén 

chứa tối thiểu:  

Vitamin B1 ≥1,2mg,  

Vitamin B2 ≥1,6mg,  

Vitamin B6  ≥1,9mg,  

Vitamin B12 ≥3,5mcg; 

Vitamin C ≥80mg,  

Acid folic ≥400mcg,  

Calci,  

Magnesi,  

Sắt,  

Vitamin E, ... 

 

Thành phần trong mỗi viên nang 

mềm có chứa tối thiểu:  

Dầu cá ≥500 mg (trong đó DHA 

≥50 mg, EPA ≥60 mg) ...  

Viên Hộp ≥60 viên 

23 PP2600134613 Viên uống hỗ trợ 

tăng cường sinh lý 

nam 

Trong 1 viên chứa tối thiểu :  

Chiết xuất từ tinh hoàn hải cẩu ≥ 

100mg; 

Chiết xuất từ hàu đại dương ≥22 

mg 

Chiết xuất từ cây cọ lùn ≥38 

mg; 

Chiết xuất Guarana ≥78 mg; 

Chiết xuất từ lá cây Damiana 

≥1,66 mg; 

Chiết xuất từ thảo dược Muira 

Puama ≥5,53 mg; 

Egg Albumin ≥22,2 mg;  

Zinc ≥5,53 mg;  

và các vitamin khác ... 

Viên Chai/Lọ ≥60 

viên 

24 PP2600134614 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe hỗ trợ sức 

khỏe sinh sản 

Mỗi viên nang chứa tối thiểu:  

Arginine ≥100 mg;  

Cao Bạch tật lê ≥55 mg;  

Kẽm… 

Viên Hộp ≥40 viên 

25 PP2600134615 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

magie và vitamin B6 

Thành phần tối thiểu trong một 

viên gồm:  

Magiê  ≥200 mg,  

Vitamin B6 ≥1,4 mg ... 

Viên Hộp ≥28 viên 

26 PP2600134616 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Dầu cá ≥260mg (trong đó EPA 

Viên Hộp ≥60 viên 



omega 3, vitamin và 

khoáng chất hỗ trợ 

tăng cường sức đề 

kháng cho phụ nữ 

dự định có thai, phụ 

nữ mang thai và phụ 

nữ cho con bú 

≥46 mg; DHA ≥31 mg);  

Calcium  ≥120 mg;  

Magnesium ≥100 mg;  

Kẽm ≥ 3,7mg,  

Sắt ≥ 17mg,  

Vitamin C ≥60 mg;  

Vitamin B3 ≥18 mg;  

Vitamin B5 ≥6 mg;  

Vitamin B6 ≥4 mg;   

Vitamin B2 ≥1,6 mg;  

Vitamin B1 ≥1,4 mg;  

Vitamin B9 ≥ 400mcg;  

Vitamin B12 ≥2,5 mcg,  

Vitamin E ≥ 4mg... 

27 PP2600134617 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe hỗ trợ cải 

thiện số lượng, chất 

lượng tinh trùng 

Thành phần tối thiểu trong một 

gói gồm:  

L-carnitine ≥1000mg;  

Acetyl L-carnitine ≥ 0,5g;  

Coenzyme Q10 ≥ 20 mg;  

Vitamin C ≥ 90 mg...   

Bột/cốm Hộp ≥30 gói 

28 PP2600134618 Viên uống cung cấp 

các dưỡng chất cho 

cơ thể hỗ trợ bồi bổ, 

tăng cường sức khỏe 

và khả năng sinh lý 

nam 

Thành phần tối thiểu trong một 

viên gồm:  

Chiết xuất Maca ≥100mg;  

Kẽm: ≥ 2,5mg;  

Vitamin B6,  

Vitamin C… 

Viên Hộp ≥ 60 viên 

29 PP2600134619 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

Dầu Omega-3 (DHA 

và EPA) 

Thành phần trong một viên tối 

thiểu gồm:  

Dầu Omega-3: ≥300 mg (trong 

đó DHA ≥120mg; EPA ≥90mg) 

… 

Viên Hộp ≥30 viên 

30 PP2600134620 Viên uống hỗ trợ cải 

thiện các triệu 

chứng ốm nghén ở 

phụ nữ có thai 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Vitamin B6 ≥7mg;  

Vitamin B1 ≥2mg;  

Vitamin B12 ≥4mcg ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

31 PP2600134621 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

estrogen tự nhiên, 

giúp cân bằng nội 

tiết tố 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Isoflavon ≥200mg;  

Vitamin E ≥12mg;  

Collagen: ≥50mg ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

32 PP2600134622 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe hỗ trợ 

giảm sự tiến triển 

của u nang buồng 

trứng, u xơ tử cung, 

u vú, u xơ tiền liệt 

tuyến lành tính 

Mỗi viên nang chứa tối thiểu: 

Cao Trinh nữ hoàng cung 

≥300mg;  

Khương hoàng,  

Cao Hoàng kỳ...  

Viên Hộp ≥60 viên 



33 PP2600134623 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe hỗ trợ 

chống oxy hóa,tăng 

cường miễn dịch 

Thành phần tối thiểu trong một 

viên gồm:  

Glutathione ≥500mg;  

Selen ≥200mcg;  

Vitamin C  ≥60mg; 

Vitamin A ≥200 IU; 

Vitamin E  ≥30 IU...  

Viên Hộp ≥30 viên 

34 PP2600134624 Viên uống bổ sung 

axit béo Omega-3 và 

các vitamin nhóm B 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Dầu cá biển: ≥600 mg (trong đó 

EPA: ≥60 mg; DHA: ≥120 mg);  

Vitamin E ≥ 4mg;  

Vitamin B6 ≥ 3mg;  

Folic acid: ≥300 mcg;  

Vitamin B12: ≥3 mcg ... 

Viên Hộp ≥ 30 viên 

35 PP2600134625 Viên uống bổ sung 

DHA, EPA và 

vitamin E tốt cho 

tim mạch, não bộ, 

thị lực và hỗ trợ 

chống oxy hóa 

Trong 1 viên chứa tối thiểu:  

Dầu cá: (Trong đó DHA 

≥240mg & EPA ≥350mg);  

Vitamin E...  

Viên Hộp ≥30 viên 

36 PP2600134626 Viên uống bổ sung 

dinh dưỡng cho phụ 

nữ trước khi mang 

thai 

Thành phần tối thiểu trong một 

viên gồm:  

Myo-inositol ≥ 200mg;  

D-chiro-inositol ≥5mg; 

Acid folic ≥200mcg; 

L-Arginin HCL ≥ 15mg; 

Vitamin E ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

37 PP2600134627 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe hỗ trợ tăng 

cường sức khỏe sinh 

sản cho phụ nữ dự 

định mang thai 

Thành phần tối thiểu trong một 

viên gồm:  

L-Arginin ≥500 mg;  

Magnesium ≥200 mg;  

Myo-Inositol ≥200mg;  

Vitamin C ≥ 90 mg;  

L-Carnitin ≥100 mg;  

L-Cysteine ≥100 mg;  

Vitamin E ≥30 mg;  

Vitamin B5 ≥6 mg;  

Vitamin B6 ≥2 mg;  

Folic Acid ≥ 400mcg; 

Sắt ≥7mg;  

và các vitamin, nguyên tố vi 

lượng khác ... 

Viên/ 

bột/ 

cốm 

Hộp ≥ 10 

viên/gói 

38 PP2600134628 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe hỗ trợ điều 

trị cho bệnh nhân bị 

viêm bàng quang, 

viêm đường tiết niệu 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Chiết xuất nam việt quất 

≥400mg;  

D-Mannose ≥140mg ... 

Viên/bột/ 

cốm 

Hộp ≥ 10 

viên/gói 



39 PP2600134629 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe hỗ trợ tăng 

cường lưu thông khí 

huyết 

Mỗi viên nén chứa tối thiểu:  

Cao Hương phụ ≥90mg;  

Cao Đương quy… 

Viên Hộp  ≥40 viên 

40 PP2600134630 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

vitamin và dưỡng 

chất cho cơ thể, hỗ 

trợ tăng cường sức 

khỏe sinh sản 

Thành phần tối thiểu gồm:  

L-Carnitine tartrate ≥100mg;  

Vitamin C ≥50mg;  

L-Arginine ≥50mg;  

Kẽm  ≥ 5mg;  

Vitamin B12 ≥ 2,5 mcg;  

Vitamin B6 ≥ 2mg;  

Vitamin E… 

Viên/ 

bột/ 

cốm 

Hộp ≥30 

viên/gói 

41 PP2600134631 Bột pha uống hỗ trợ 

sức khỏe sinh sản nữ 

giới 

Thành phần tối thiểu trong một 

gói gồm:  

Inositol ≥1500mg;  

D-Chiro-Inositol ≥12mg;  

Folic acid ≥400mcg;  

Vitamin E ≥10mg;  

Kẽm ≥10mg;  

Selen ≥ 50mcg ... 

Bột/cốm Hộp ≥20 gói 

42 PP2600134632 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

canxi và vitamin D3 

Trong một viên nang chứa tối 

thiểu:  

Calcium triphosphate ≥156mg;  

Calcium citrate ≥134mg;  

Magie ≥20mg;  

Kẽm ≥2.5mg;  

Vitamin D3 ≥ 5mcg;  

Vitamin K… 

Viên Hộp ≥60 viên 

43 PP2600134633 Bột pha uống bổ 

sung chất xơ và vi 

khuẩn có ích 

Thành phần tối thiểu gồm:   

Fructo Oligosaccharide (FOS) 

≥2000 mg;  

Lactobacillus acidophilus ≥ 

9x10^5 CFU;  

Bacillus Clausii ≥ 9x10^5 CFU 

... 

Bột/cốm Hộp ≥30 gói 

44 PP2600134634 Viên uống hỗ trợ 

tăng số lượng, chất 

lượng, hỗ trợ chức 

năng sinh sản ở nam 

giới 

Thành phần tối thiểu trong một 

viên gồm:  

Vitamin C ≥120mg;   

L-Arginin ≥80mg;  

L-Carnitin ≥30mg;  

Coenzyme Q10 ≥10mg;  

Kẽm ≥10mg;  

Selen ≥55mcg… 

Viên/ 

bột/ 

cốm 

Hộp ≥ 30 

viên/gói   

45 PP2600134635 Viên uống bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cần thiết cho 

phụ nữ trước, trong 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Dầu cá  ≥235mg;  

DHA ≥101mg;  

Sắt ≥14mg;  

Kẽm ≥10mg;  

Viên Hộp ≥30 viên 



và sau thời kỳ mang 

thai 

Iode ≥150mcg;  

Selenium ≥50mcg;  

Vitamin C ≥80mg;  

Vitamin B3 ≥16mg;  

Vitamin B6 ≥1,4mg;  

Vitamin B1 ≥1,1mg;  

Vitamin B9 ≥400mcg;  

Vitamin B12 ≥2,5mcg;  

Vitamin E… 

46 PP2600134636 Viên uống bổ sung 

Magie, vitamin B6 

và Sắt cho bà bầu 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Magiê oxid ≥150mg;  

Sắt ≥14mg;  

Vitamin B6 ≥1,4mg ... 

Viên Hộp ≥ 30 viên 

47 PP2600134637 Dung dịch uống hỗ 

trợ cải thiện hệ vi 

sinh đường ruột, 

giảm rối loạn tiêu 

hóa 

Trong 0,25ml chứa tối thiểu: 

Nhóm Lactobacillus:  

Lactobacillus Gasseri: ≥10^8 

CFU;  

Lactobacillus Johnsonii: ≥10^8 

CFU;  

Lactobacillus Plantarum: ≥10^8 

CFU;  

Lactobacillus Reuteri: ≥10^8 

CFU;  

Lactobacillus Salivarius: ≥10^8 

CFU; 

 

Nhóm Bifidobacterium:  

Bifidobacterium Breve: ≥10^8 

CFU;  

Bifidobacterium Animalis: 

≥10^8 CFU;  

Bifidobacterium Longum: 

≥10^8 CFU;  

Bifidobacterium Bifidum: 

≥10^8 CFU ... 

Dung 

dịch 

uống 

Chai/Lọ ≥10ml 

48 PP2600134638 Viên uống Bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất hỗ trợ tăng 

cường sức khoẻ sinh 

lý cho nam giới có 

dự định sinh con 

Thành phần tối thiểu gồm: 

Axit béo Omega- 3: ≥170 mg;  

Vitamin A ≥333mcg;  

Axit Folic ≥800mcg;  

Selen: ≥80mcg,  

L-carnitine: ≥440 mg;  

Kẽm: ≥40 mg;  

Vitamin D,  

Vitamin E,  

Vitamin C,  

Vitamin B6;   

Vitamin B12;   

Đồng;   

Viên Hộp ≥30 gói  



N-acetylcysteine;  

Coenzyme Q10;  

Lutein;  

Lycopene ... 

49 PP2600134639 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe cung cấp 

các  vi chất dinh 

dưỡng cho phụ nữ 

chuẩn bị mang thai, 

mang thai và cho 

con bú 

- Trong 01 gói bột chứa tối 

thiểu: 

Canxi (từ canxi lactate, canxi 

gluconate); Magie; Vitamin C; 

Choline; Pantothenic acid; 

Niacin; Vitamin B6; Vitamin 

B2; Vitamin B1; Folate; Biotin; 

Iốt; Vitamin K; Vitamin D; 

Vitamin B12 ... 

 

- Trong viên nang mềm chứa tối 

thiểu: 

Acid béo Omega-3 (từ dầu cá) 

≥180 mg (chứa EPA và DHA); 

Canxi; Vitamin E;  

Sắt; Kẽm; Lutein (từ chiết xuất 

cúc vạn thọ), Đồng;  

Zeaxanthin (từ chiết xuất cúc 

vạn thọ); Vitamin A (từ Beta-

carotene); Molybden; Crom; 

Selen ... 

 

- Trong 1 viên nang cứng chứa 

tối thiểu: 

Vi khuẩn lactic nuôi cấy ≥ 3 x 

10⁹ CFU ... 

Viên, 

bột/cốm 

Hộp giấy chứa 

30 gói chứa bột, 

30 gói chứa 2 

viên nang mềm, 

1 vỉ x 30 viên 

50 PP2600134640 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe tăng cường 

khả năng miễn dịch 

cơ thể 

Thành phần tối thiểu trong 1 

viên chứa:  

Trinh nữ hoàng cung ≥ 200mg;  

Bán chi liên;  

Bạch hoa xà thiệt thảo;  

Xạ đen;  

Nghệ vàng ... 

Viên Chai/Lọ ≥ 60 

viên 

51 PP2600134641 Viên uống bổ sung 

vitamin và khoáng 

chất cho phụ nữ 

trước mang thai, khi 

mang thai và cho 

con bú 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Axit béo Omega–3 (dầu cá): 

≥176 mg (trong đó DHA: ≥126 

mg);  

Vitamin C;  

Magnesi;  

Vitamin B3;  

Sắt;  

Vitamin E;  

Vitamin B5;  

Kẽm;  

Viên Hộp ≥30 viên  



Beta-Caroten;  

Vitamin B6;  

Vitamin B2;  

Vitamin B1;  

Đồng;  

Axit folic;  

Iod;  

Biotin;  

Vitamin D3;  

Vitamin B12 ... 

52 PP2600134642 Viên uống bổ sung 

nội tiết tố 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Bột đương quy ≥100mg,  

Thổ phục linh ≥ 75mg;  

Nhàu ≥ 40mg;  

Hà thủ ô ≥ 40mg;  

Pregnenolone ≥12,5mg,  

Isoflavone ≥10mg ... 

Viên Hộp ≥ 30 viên 

53 PP2600134643 Viên uống bổ sung 

calci  hữu cơ cho 

phụ nữ có thai và 

cho con bú. 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Canxi (từ tảo biển đỏ) ≥150mg;  

Kẽm ≥2mg; 

Vitamin D3 ≥1mcg; 

Magnesium ... 

Viên Hộp ≥ 60 viên  

54 PP2600134644 Bột pha uống hỗ trợ 

tăng số lượng và 

chất lượng của tinh 

trùng cho nam 

Thành phần tối thiểu trong một 

gói gồm:  

L-Carnitine ≥1000mg; 

Vitamin C ≥90mg; 

Selen ≥50 mcg;  

Vitamin B12 ≥ 1,5 mcg; 

Coenzyme Q10 ≥ 20mg... 

Bột/ cốm Hộp ≥30 gói 

55 PP2600134645 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe Bổ sung 

Inositol, folic, sắt và 

các vitamin khoáng 

chất cần thiết cho 

phụ nữ chuẩn bị sinh 

con, phụ nữ vô sinh, 

hiếm muộn 

Thành phần tối thiểu trong một 

viên gồm:  

Inositol ≥250mg; 

Vitamin C ≥25mg; 

Kẽm ≥5mg; 

Vitamin E ≥3,3mg; 

Folic acid ≥ 100 mcg ... 

Viên/ 

bột/ 

cốm 

Hộp ≥30 

viên/gói 

56 PP2600134646 Thực phẩm bổ sung 

lợi khuẩn cho cơ 

thể, hỗ trợ cải thiện 

hệ vi sinh đường 

ruột, rối loạn tiêu 

hoá 

Trong 1ml chứa tối thiểu: 

Lactobacillus reuteri:  ≥ 10^9 

CFU, 

Lactobacillus rhamnosus: ≥ 

10^9 CFU 

Dung 

dịch 

uống 

Chai/Lọ ≥8ml 

57 PP2600134647 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe bổ sung 

vitamin D, hỗ trợ 

tăng hấp thụ calci 

Mỗi 1ml dung dịch có chứa tối 

thiểu:  

Vitamin D3 ≥125mcg;  

Dầu hướng dương ... 

Dung 

dịch 

uống 

Chai/Lọ ≥20ml 



58 PP2600134648 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe, hỗ trợ bổ 

sung DHA, EPA, 

vitamin và khoáng 

chất, hỗ trợ nâng cao 

sức đề kháng, hỗ trợ 

giảm mệt mỏi trong 

giai đoạn thai kỳ 

Thành phần tối thiểu cho 1 viên 

nén gồm: 

Calci;  

Sắt fumarat;  

Vitamin C;  

Magnesi oxyd;  

Kẽm sulfat;  

Vitamin B3;  

Taurin;  

Vitamin B5;  

Vitamin B1;  

Vitamin B2;  

Vitamin B6;  

Đồng sulfat;  

Acid folic;  

Biotin;  

Kali iodid;  

Vitamin K1;  

Selen;  

Vitamin B12 ... 

 

Thành phần tối thiểu cho 1 viên 

nang mềm gồm: 

Dầu cá (trong đó chứa DHA và 

EPA);  

Vitamin E;  

Vitamin A;  

Vitamin D3 ... 

Viên Hộp ≥60 viên 

59 PP2600134649 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe giúp cải 

thiện tình trạng thiếu 

máu do thiếu sắt, 

thiếu máu ở các đối 

tượng đặc biệt đó là 

phụ nữ mang thai, 

chuẩn bị mang thai 

và cho con bú 

Thành phần tối thiểu gồm: 

Sắt ≥30mg;  

Acid folic ≥0,4mg;  

Vitamin B6 ≥0,7mg;  

Vitamin B12 ≥1,25 mcg; ... 

Viên Hộp ≥20 viên 

60 PP2600134650 Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ bổ sung 

Omega-3, Vitamin 

và khoáng chất dành 

cho phụ nữ mang 

thai 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Dầu cá: (trong đó EPA ≥47mg, 

DHA ≥ 200mg);  

Sắt ≥14mg;  

Vitamin B3: ≥16mg;  

Kẽm: ≥10mg;  

Vitamin B5: ≥6mg;  

Vitamin B12: ≥2,5mg;  

Vitamin B6: ≥1,4mg;  

Vitamin B1: ≥1,1mg;  

Vitamin B2: ≥1,4mg;  

Viên Hộp/Chai/Lọ 

≥90 viên 



Vitamin D3: ≥15mcgl;  

Folic acid: ≥600mcg;  

Iod: ≥150 mcg,  

Biotin: ≥0,06mg,  

Magie: ≥45mg ... 

61 PP2600134651 Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ bổ sung 

acid folic, Vitamin 

cho phụ nữ mang 

thai đến hết tuần 12 

của thai kỳ 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Folic acid: ≥800mcg;  

Iodine: ≥150mcg;  

Vitamin B12 ≥2,5 mcg;  

Vitamin D ...  

Viên Hộp ≥30 viên 

62 PP2600134652 Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ bổ sung 

acid folic, Vitamin 

cho phụ nữ mang 

thai từ tuần 13 của 

thai kỳ đến khi kết 

thúc cho con bú 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Folic acid: ≥400mcg;  

Iodine:  ≥150mcg;  

Vitamin D3;  

Vitamin B12 ...  

Viên Hộp ≥30 viên 

63 PP2600134653 Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ bổ sung sắt 

và Vitamin C cho cơ 

thể 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Sắt Sucrosomial® ≥277mg;  

Vitamin C: ≥ 70mg… 

Viên Hộp ≥30 viên 

64 PP2600134654 Thực phẩm bổ sung 

Canxi, Vitamin D3 

cho cơ thể 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Canxi bisglycinate: ≥1000mg 

(tương đương Canxi ≥200mg);  

Vitamin D3 … 

Viên Hộp ≥30 viên 

65 PP2600134655 Thực phẩm bổ sung 

sắt cho cơ thể, hỗ trợ 

giảm thiếu máu do 

thiếu sắt 

Thành phần tối thiểu trong một 

viên gồm:  

Sắt ≥17mg;  

Vitamin C: ≥80mg;  

Folic acid: ≥150mcg ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

66 PP2600134656 Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ hỗ trợ cải 

thiện sinh lý nam 

giới 

Thành phần tối thiểu trong 1 

viên gồm:  

L-Arginine ≥500mg;  

Cao Bá bệnh... 

Viên Hộp ≥60 viên 

67 PP2600134657 Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ hỗ trợ tăng 

cường sức khoẻ sinh 

sản cho phụ nữ dự 

định mang thai 

Thành phần tối thiểu trong 1 

viên gồm:  

Myo-Inositol ≥400mg;  

L-Arginine: ≥50mg;  

Kẽm;  

Sắt;  

Folic acid... 

Viên Hộp ≥60 viên 

68 PP2600134658 Thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ hỗ trợ sức 

khoẻ của xương và 

răng cho trẻ em, phụ 

nữ có thai và cho 

con bú 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Hydroxyapatide: ≥250mg;  

Menaquinone-7: ≥10mcg;  

Colecalciferol  ≥5mcg ...  

Viên Hộp ≥ 30 viên 



69 PP2600134659 Thực phẩm bổ sung 

vitamin và các vi 

chất dinh dưỡng, hỗ 

trợ tăng cường sức 

khoẻ cho phụ nữ 

mong muốn có thai 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Myo-inositol ≥2000mg;  

D-Chiro-inositol ≥50mg;  

N-Acetylcystein ≥50mg... 

Bột/cốm Hộp ≥30 gói 

70 PP2600134660 Thực phẩm bổ sung 

calci, vitamin và 

khoáng chất cho phụ 

nữ mang thai và cho 

con bú 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Lithothamne: ≥203mg;  

Canxi gluconate: ≥100mg;  

Vitamin D3;  

Vitamin K ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

71 PP2600134661 Thực phẩm hỗ trợ 

giảm nguy cơ thiếu 

hụt Folate và hỗ trợ 

hình thành các tế 

bào hồng cầu 

Thành phần tối thiểu gồm:  

5-Methyltetrahydrofolic acid 

≥600mcg;  

Sắt bisglycinate ≥50mg; 

Kali Iodide ≥ 100 mcg;  

Kẽm ...  

Viên Hộp ≥30 viên 

72 PP2600134662 Thực phẩm hỗ trợ 

hấp thu calci, giúp 

xương chắc khoẻ 

Trong 0,25ml dung dịch có chứa 

tối thiểu:  

Vitamin D3 ≥10mcg;  

Vitamin K2 ≥11,5mcg; ...  

Dung 

dịch 

uống 

Chai/Lọ ≥10ml 

73 PP2600134663 Thực phẩm bổ sung 

sắt, acid folic, 

vitamin B12, 

Vitamin C cho cơ 

thể 

Trong 1 gói chứa tối thiểu:  

Sắt pyrophosphate (tương 

đương ≥ 30mg sắt nguyên tố);  

Vitamin C: ≥ 30mg;  

5-MTHF: ≥ 400mcg ... 

Bột/cốm Hộp ≥60 gói 

74 PP2600134664 Thực phẩm bổ sung 

Vitamin D3 và 

Vitamin K2 cho cơ 

thể 

Trong 1 lần xịt chứa tối thiểu:  

Vitamin D3: ≥10 mcg;  

Vitamin K2 ≥15 mcg ...  

Dung 

dịch 

uống 

Chai/Lọ ≥15ml 

có vòi xịt 

75 PP2600134665 Thực phẩm hỗ trợ 

bổ sung DHA và 

EPA cho cơ thể, cải 

thiện thị lực, cải 

thiện trí nhớ 

Trong 1 viên chứa tối thiểu:  

DHA ≥250mg;  

EPA ≥50mg;  

Vitamin E ≥5mg ...  

Viên Hộp ≥ 30 viên 

76 PP2600134666 Thực phẩm bổ sung 

Canxi, hỗ trợ giảm 

nguy cơ còi xương, 

loãng xương 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Calcium:  ≥ 750 mg,  

Magnesium:  ≥ 250mg,  

Vitamin D3:  ≥ 200IU ...  

Viên Chai/Lọ ≥60 

viên 

77 PP2600134667 Thực phẩm hỗ trợ 

giảm các triệu 

chứng buồn nôn, ói 

mửa trong thời kì 

mang thai 

Thành phần tối thiểu gồm: 

Magnesium ≥24 mg; Vitamin 

B6; Ginger ... 

Viên Chai/Lọ ≥60 

viên 

78 PP2600134668 Thực phẩm hỗ trợ 

ngăn ngừa thiếu 

máu do thiếu sắt 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Sắt (tương đương Sắt (II) 

bisglycinate chenate ≥180mg) 

Viên Hộp/Chai/Lọ 

≥30 viên 



≥30mg;  

Vitamin C ≥ 40mg …  

79 PP2600134669 Thực phẩm hỗ trợ 

tăng nội tiết tố nữ, 

giảm các triệu 

chứng khó chịu thời 

kỳ tiền mãn kinh 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Dầu hoa anh thảo ≥500 mg; 

Vitamin E (D-alpha tocopherol) 

… 

Viên Chai/Lọ ≥30 

viên 

80 PP2600134670 Thực phẩm hỗ trợ 

tăng cường sức khoẻ 

sinh lý cho nam giới 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Myo-inositol;  

N-Acetyl L-Cystein;  

VitaminE,  

L-Carnitine;  

L-Arginin;  

Acid folic;  

Selenium ... 

Bột/cốm Hộp ≥14 gói 

81 PP2600134671 Thực phẩm hỗ trợ 

sức khoẻ sinh sản 

cho nữ giới 

Thành phần tối thiểu trong 1 gói 

gồm:  

Myo-inositol:  ≥2000mg;  

Alpha-Lactalbumin: ≥50mg;  

Folic Acid: ≥200mcg … 

Bột/cốm Hộp ≥20 gói 

82 PP2600134672 Thực phẩm bổ sung 

lợi khuẩn và 

Vitamin D3 cho trẻ 

sơ sinh 

Trong 0,25ml dung dịch có chứa 

tối thiểu:  

Lactobacillus reuteri ≥ 1,25 x 

10^8 CFU;  

Lactobacillus rhamnosus ≥ 1,25 

x 10^8 CFU … 

Dung 

dịch 

uống 

Hộp 1 Chai/Lọ 

≥7,5ml 

83 PP2600134673 Thực phẩm bổ sung 

DHA, acid folic, sắt 

và các vitamin 

khoáng chất cần 

thiết cho phụ nữ 

đang mang thai 

Thành phần tối thiểu gồm:  

DHA;   

EPA;  

Vitamin A;  

Vitamin D;  

Vitamin C;  

Vitamin E;  

Niacin;  

Vitamin B6;  

Vitamin B1;  

Vitamin B2;  

Acid folic;  

Biotin;  

Vitamin B12;  

Magiê;  

Sắt;  

Kẽm;  

Đồng; 

I ốt;  

Selen ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

84 PP2600134674 Thực phẩm bổ sung 

acid folic, sắt và các 

Thành phần tối thiểu trong 1 

viên gồm:  

Viên Hộp ≥30 viên 



vitamin khoáng chất 

cầnt hiết cho phụ nữ 

chuẩn bị mang thai 

Vitamin A:   ≥2566 IU;  

Vitamin D: ≥ 200 IU;  

Vitamin C: ≥85 mg;  

Vitamin B1: ≥1,4 mg;  

Vitamin B2: ≥1,4 mg;  

Vitamin B3: ≥18 mg;  

Vitamin B5: ≥ 6 mg;  

Vitamin B6: ≥ 1,9 mg,  

Acid folic: ≥ 600 mcg; 

Vitamin B12: ≥ 2,6 mcg;  

Magiê: ≥ 50 mg;  

Sắt: ≥ 14 mg;  

Kẽm: ≥ 11 mg;  

Mangan: ≥ 2 mg; 

Đồng: ≥ 1 mg;  

Selen:  ≥ 25 mcg,  

I-ốt : ≥15 mcg;  

Vitamin E;  

Biotin ... 

85 PP2600134675 Thực phẩm hỗ trợ 

giúp lợi sữa, giảm 

nguy cơ tắc tuyến 

sữa 

Thành phần tối thiểu gồm: 

Chè vằng ≥1500mg;  

Bồ công anh ≥750mg;  

Bột thông thảo ≥100mg; 

Thiên môn chùm ≥50mg ... 

Bột/cốm Hộp ≥20 gói 

86 PP2600134676 Thực phẩm bổ sung 

chất dinh dưỡng va 

hỗ trợ cải thiện 

nguồn sữa mẹ 

Thành phần tối thiểu trong 1 

viên gồm:  

Canxi (Canxi carbonat);  

Chiết xuất hạt tiểu hồi hương;  

Chiết xuất hạt đại hồi;  

Chiết xuất cây thìa là;  

Niacin (Vitamin B3);  

Sắt (Sắt Fumarat);  

Pantothenic acid (Vitamin B5);  

Vitamin B1;  

Vitamin B2;  

Vitamin B6;  

Iod (Kali Iod);  

Biotin;  

Vitamin D3 ... 

Viên Hộp ≥30 viên 

87 PP2600134677 Thực phẩm bổ sung 

một số vitamin 

nhóm B (B1, B6, 

B12) và magie cho 

cơ thể 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Phức hợp magiê ≥475 mg (gồm 

Magie oxit, Magie Citrate);  

Vitamin B6;  

Vitamin B1;  

Vitamin B12;  

Selen; ... 

Viên Hộp ≥60 viên 

88 PP2600134678 Thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe Hỗ trợ 

Thành phần tối thiểu gồm:  

Myo-inositol ≥2000mg,  

Bột/cốm Hộp ≥30gói 



tăng cường sức khỏe 

và cải thiện khả 

năng thụ thai ở phụ 

nữ tuổi sinh đẻ 

L- arginine HCL ≥100mg,  

Vitamin E (d- alpha tocolpheryl 

acetat),  

Niacin,  

Kẽm,  

Acid pantothenic,  

Vitamin B6,  

Vitamin B2,  

Vitamin B1,  

Acid folic,  

Selen,  

Biotin,  

Vitamin D,  

Vitamin B12 ... 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

* Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

- Tính hợp lệ của hàng hóa: 

+ Hàng hóa là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có dòng chữ “Sản phẩm này 

không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”; 

+ Tài liệu chứng minh Nhà sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất 

tốt (GMP) hoặc một trong những chứng nhận tương đương (Hệ thống phân tích mối 

nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 

22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực 

phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000)... còn hiệu 

lực. 

+ Bản công bố sản phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước 

đã có quy chuẩn kỹ thuật). 

+ Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. 

+ Phiếu (giấy) kiểm nghiệm do các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp. 

+ Bản cam kết hàng hóa chào thầu không vi phạm chất lượng trong vòng 2 

năm gần đây 

+ Bản cam kết hàng hóa đáp ứng các yêu cầu tại QCVN 20-1:2024/BYT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe. 

+ Tài liệu chứng minh tương đương khác. 



- Đối với những thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho trẻ em dưới 6 tuổi: Tài 

liệu chứng minh sản phẩm chào thầu đã được kê khai giá theo quy định tại Thông tư 

số 33/2024/TT-BYT ngày 15/11/2024; 

- Có Catalog hoặc tài liệu kỹ thuật khác của Nhà sản xuất có đầy đủ nội dung 

chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa chào thầu (Nếu là 

ngôn ngữ nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt), được đánh dấu (highlight) 

đầy đủ nội dung chứng minh thông số kỹ thuật đối với các hàng hóa tham dự thầu 

theo yêu cầu của E-HSMT và chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác giữa 

bản gốc và bản dịch. 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu cam kết cung cấp giấy chứng nhận 

xuất xứ (CO) hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp 

luật hiện hành, Giây chứng nhận chất lượng (CQ), tờ khai hải quan, chứng từ nhập 

khẩu và các chửng từ liên quan khác theo quy định hiện hành (Nếu có) 

- Đối với các hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất 

lượng (CQ), Phiếu xuất xưởng và tài liệu lưu hành phù hợp. 

- Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất 

năm 2025 trở đi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo 

quy cách đóng gói của nhà sản xuất.  

- Cam kết cung cấp hàng hóa trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ lúc nhận 

được đơn hàng của Đơn vị, đối với trường hợp giao hàng gấp, đột xuất: trong vòng 

48 giờ.  

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Việc kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa 

được yêu cầu sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương; Địa chỉ: Số 1 Triệu 

Quốc Đạt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước 

khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm. Bất cứ hàng hóa nào không đảm 

bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu. 

 

  



 


